
TT Thời gian làm bài Họ và tên MSSV Lớp Khoa
Ca tập 

huấn
Kết quả Ghi chú

1 11/11/2019 19:09 Hoàng Thị Khánh Hiền 1953801011063 CLC44A CLC 8 28 / 30 Đạt

2 12/11/2019 22:58 Lê Chí Trung 1953801013251 CLC44D CLC 5 26 / 30 Đạt

3 12/11/2019 10:28 Phương Minh Nga 197367345089 DS44B Luật Dân sự 2 28 / 30 Đạt

4 11/11/2019 22:15 Phan Hải Đăng 1953801013027 HS44A1 Luật Hình sự 9 25 / 30 Đạt

5 11/11/2019 15:46 Nguyễn Kim Khánh 1953801013085 105-HS44A2 Luật Hình sự 4 20 / 30 Không đạt

6 11/11/2019 12:37 Võ Mỹ Ngọc 1953801013131 HSK44A2 Luật Hình sự 5 25 / 30 Đạt

7 11/11/2019 15:23 Nguyễn Thị Nhớ 1953801013157 HS44A2 Luật Hình sự 5 25 / 30 Đạt

8 11/11/2019 19:52 Hồ Quang Khang 1953801013083 HS44A2 Luật Hình sự 4 25 / 30 Đạt

9 11/11/2019 16:25 Nguyễn Thị Phú Nhân 1953801013138 HS44A2 Luật Hình sự 5 26 / 30 Đạt

10 11/11/2019 20:46 Phạm Thị Hoàng Liên 1953801013090 HS44A2 Luật Hình sự 4 26 / 30 Đạt

11 11/11/2019 21:14 Phạm Trần Khánh Nhi 1953801013150 HSK44A2 Luật Hình sự 5 26 / 30 Đạt

12 11/11/2019 21:47 Hoàng Kim Công 1953801013025 HS44A1 Luật Hình sự 2 26 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA KỸ NĂNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN TỪ NGÀY 14/10 - 12/11/2019



13 11/11/2019 21:55 Trần Thị Thanh Xuân 1953801013274 HS44B2 Luật Hình sự 5 26 / 30 Đạt

14 12/11/2019 14:29 Phạm Thị Quỳnh Trang 1953801013241 HS44B Luật Hình sự 7 26 / 30 Đạt

15 11/11/2019 17:05 Nguyễn Mỹ Khiết 1953801013087 HS44A Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

16 11/11/2019 18:35 Dương Duy Kha 1953801013081 HS44A2 Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

17 11/11/2019 20:27 Nguyễn Thanh Ngân 1953801013116 HS44A2 Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

18 11/11/2019 21:38 Trần Thị Thanh Nhi 1953801013152 HS44A2 Luật Hình sự 5 27 / 30 Đạt

19 11/11/2019 21:47 Phạm Huỳnh Yến Ngân 1953801013120 HS44A2 Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

20 11/11/2019 22:23 Trần Duy Nhật Anh 1953801013015 HS44A1 Luật Hình sự 9 27 / 30 Đạt

21 11/11/2019 23:14 Ngô Tử Khang 1953801013084 HS44A2 Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

22 12/11/2019 8:17 Trương Thị Ý Nhi 1953801013154 HS44A2 Luật Hình sự 9 27 / 30 Đạt

23 12/11/2019 11:57 Bùi Thị Chinh 1953801013024 HS44A1 Luật Hình sự 9 27 / 30 Đạt

24 11/11/2019 16:12 Lê Tuyết Nhi 1953801013143 HS44A Luật Hình sự 5 28 / 30 Đạt

25 11/11/2019 16:17 Lê Thị Kim Anh 1953801013007 HS44A1 Luật Hình sự 2 28 / 30 Đạt

26 11/11/2019 20:30 Nguyễn Phúc Anh 1953801013009 HS44A1 Luật Hình sự 2 28 / 30 Đạt



27 11/11/2019 20:38 Đỗ Huỳnh Thảo Nhi 1953801013141 105 HS44A Luật Hình sự 5 28 / 30 Đạt

28 11/11/2019 22:21 Dương Thị Hồng Ngọc 1953801013125 HS44A2 Luật Hình sự 5 28 / 30 Đạt

29 11/11/2019 23:38 Nguyễn Ngô Ngọc Nga 1953801013113 105HS44A2 Luật Hình sự 4 28 / 30 Đạt

30 11/11/2019 23:39 Nguyễn Ngô Ngọc Nga 1953801013113 105HS44A2 Luật Hình sự 4 28 / 30 Đạt

31 11/11/2019 14:25 Kiều Vũ Thùy Linh 1953801013091 HS44A2 Luật Hình sự 5 29 / 30 Đạt

32 11/11/2019 17:53 Dương Minh Chí 1953801013023 HS44A1 Luật Hình sự 2 29 / 30 Đạt

33 11/11/2019 19:36
Nguyễn Đăng Kim 

Cương
1953801013026 105-HS44A1 Luật Hình sự 9 29 / 30 Đạt

34 11/11/2019 19:44 Lê Thị Khánh Linh 1953801013092 HS44A2 Luật Hình sự 4 29 / 30 Đạt

35 11/11/2019 22:27 Phạm Khôi Nguyên 1953801013134 HS44A2 Luật Hình sự 5 29 / 30 Đạt

36 11/11/2019 22:40 Hồ Thị Ngọc Diễm 1.953.801.013.126 Luật Hình Sự 44A2 Luật Hình sự 5 29 / 30 Đạt

37 11/11/2019 23:01 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1953801013128 HS44A2 Luật Hình sự 5 29 / 30 Đạt

38 12/11/2019 0:15 Lý Văn Lưu 1953801013102 HS44A Luật Hình sự 4 29 / 30 Đạt

39 11/11/2019 10:48 Phạm Hà Uyên Nhi 1953801013148 A2 Luật Hình sự 5 18 / 30 Không đạt

40 11/11/2019 23:22 Phạm Xuân Mai 1953801013104 HS44A2 Luật Hình sự 4 28 / 30 Đạt



41 11/11/2019 22:52 Bùi Tấn Khoa 1953801013088 HS44A2 Luật Hình sự 4 29 / 30 Đạt

42 11/11/2019 23:24 Nguyen Truc Mai 1953801013103 HS44A2 Luật Hình sự 9 28 / 30 Đạt

43 11/11/2019 21:56 Đặng Thị Như Ngọc 1953801013123 HS44A2 Luật Hình sự 4 21 / 30 Không đạt

44 11/11/2019 16:04 Nguyễn Hồng Ngọc 195 380101 3127 HS44A2 Luật Hình sự 5 24 / 30 Đạt

45 11/11/2019 18:53 Trần Minh Dương 1953801013040 HS44A1 Luật Hình sự
15h15-

15h45
24 / 30 Đạt

46 11/11/2019 19:08 Vương Yến Nhi 1953801013156 HS44A2 Luật Hình sự 5 24 / 30 Đạt

47 11/11/2019 22:54 Võ Phan Bảo Ngọc 1953801013132 HS44A Luật Hình sự 5 25 / 30 Đạt

48 11/11/2019 23:52 Lê Thái Bình 1953801013018 HS44A1 Luật Hình sự 9 25 / 30 Đạt

49 11/11/2019 16:26 Nguyễn Cao Diệu Nga 1953801013112 HS44A2 Luật Hình sự 4 26 / 30 Đạt

50 11/11/2019 18:02 Trương Thị Thu Nhi 1953801013153 HS44A2 Luật Hình sự 5 26 / 30 Đạt

51 11/11/2019 19:47 Nguyễn Thị Hải My 1953801013107 HS44A2 Luật Hình sự 4 26 / 30 Đạt

52 11/11/2019 22:07 Huỳnh Mai Công Luận 1953801013099 HS44A2 Luật Hình sự 4 26 / 30 Đạt

53 11/11/2019 22:56 Huỳnh Minh Anh 1.953.801.013.006 HS44A.1 Luật Hình sự 9 26 / 30 Đạt

54 12/11/2019 0:30 Phạm Nguyễn An Nam 1953801013110 HS44A-2 Luật Hình sự 4 26 / 30 Đạt



55 12/11/2019 15:04
Trương Ngọc Thanh 

Ngân
1953801013122 HS44A2 Luật Hình sự 4 26 / 30 Đạt

56 11/11/2019 12:31 Nguyễn Ngọc Vân Nhi 1953801013144 HS44A Luật Hình sự Sáng 27 / 30 Đạt

57 11/11/2019 14:08 Lê Thị Tuyết Nhi 1953801013142 HS44A Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

58 11/11/2019 16:13 Nguyễn Thị Kim Ngân 1953801013118 HS44A - Nhóm 2 Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

59 11/11/2019 17:47 Phan Thị Kim Ngọc 1953801013129 HS44A Luật Hình sự 5 27 / 30 Đạt

60 11/11/2019 23:24 Đỗ Trương Bảo Ngọc 1953801013124 HS44A2 Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

61 11/11/2019 23:39
Phan Trương Tuyết 

Anh
1953801013014 105 - HS44A1 Luật Hình sự 9 27 / 30 Đạt

62 11/11/2019 23:59 Nguyễn Hoàng Minh 1953801013106 Hình Sự 44A2 Luật Hình sự 4 27 / 30 Đạt

63 11/11/2019 14:12 Phan Thị Thái Mỹ 1953801013109 HS44A Luật Hình sự 4 28 / 30 Đạt

64 11/11/2019 16:09 Trần Khánh Ngân 1953801013121 105-HS44A2 Luật Hình sự 4 28 / 30 Đạt

65 11/11/2019 22:15 Nguyễn Thị Thảo Nhi 1953801013146 HS44A2 Luật Hình sự 5 28 / 30 Đạt

66 11/11/2019 23:06 Lê Ngọc Thanh Nguyệt 1953801013136 HS44A2 Luật Hình sự 5 28 / 30 Đạt

67 12/11/2019 0:14 Nguyễn Thị Thảo Nhi 1.953.801.013.145 105 - HS44A2 Luật Hình sự 5 28 / 30 Đạt

68 12/11/2019 7:44
Trần Hoàng Gia 

Nguyên
1953801013135 HS44A2 Luật Hình sự 5 29 / 30 Đạt



69 12/11/2019 9:31 Nghiêm Vũ Bảo Ngân 1953801013115 HS44A2 Luật Hình Sự 4 29 / 30 Đạt

70 11/11/2019 15:34 Cao Thị Nga 1953801013111 HS44A2 Luật Hình Sự 11/11/2019 30 / 30 Đạt

71 11/11/2019 17:36 Phạm Thị Loan Anh 1953801013010 105-HS44A1 Luật Hình Sự 9 30 / 30 Đạt

72 12/11/2019 11:12 Trần Thị Yến Nhi 1953401010108 QTKDK44 Quản trị 8 24 / 30 Đạt

73 11/11/2019 9:48 Đào Ngọc Huyền 1953401010058 QTKD44A1 Quản trị 6 25 / 30 Đạt

74 11/11/2019 23:56 Trương Thị Quỳnh Như 1953401010112 QTKD 44A.2 Quản trị 8 26 / 30 Đạt

75 11/11/2019 11:28 Phạm Yến Loan 1953401010077 QTKD44A Quản trị 4 27 / 30 Đạt

76 11/11/2019 15:20 Hồ Thùy Huyền 1953401020077 QTL44A Quản trị 9 27 / 30 Đạt

77 11/11/2019 10:20
Nguyễn Lê Quỳnh 

Giang
1953401020048 QTL44A Quản trị 10 28 / 30 Đạt

78 11/11/2019 10:20 Nguyễn Thị Bích Hà 1953401020053 QTL44A Quản trị 10 28 / 30 Đạt

79 11/11/2019 23:47 Lê Thị Tuyết Anh 1953401020006 QTL44A1 Quản trị 9 28 / 30 Đạt

80 11/11/2019 21:57 Nguyễn Thị Hoàng My 1953401020122 QTL44A2 Quản trị 3 29 / 30 Đạt

81 11/11/2019 15:56 Nguyễn Thanh Liêm 1953401010069 QTKD K44 A Quản trị 8 24 / 30 Đạt

82 12/11/2019 10:03 Nguyễn Thị Thu Vi 1953401010213 QTKD44B Quản trị 5 25 / 30 Đạt


